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UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 166/UBTVQH11



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO                                       

LUẬT HỢP TÁC XÃ  (SỬA ĐỔI) TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA


Chiều ngày 03 và sáng ngày 04 tháng 11 năm 2003, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi); có 16 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và một số đại biểu Quốc hội góp ý kiến bằng văn bản. 

Nhìn chung, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với những nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội cũng đã nêu một số vấn đề và đóng góp ý kiến trực tiếp vào một số chương, điều của dự thảo Luật.  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi) như sau:

1. Quy định về hợp tác xã (Điều 1)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần nói rõ hơn bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ của hợp tác xã để phân định hợp tác xã với doanh nghiệp và phản ánh đúng bản chất kinh tế, xã hội của hợp tác xã; có ý kiến đề nghị quy định “hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ”; 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ cụm từ “như một loại hình doanh nghiệp” tại đoạn 2 Điều này để tránh hiểu rằng hợp tác xã cũng được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp và để phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 3; ý kiến khác đề nghị giữ lại quy định này;

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của hợp tác xã trong việc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác mà hợp tác xã đang quản lý.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, nên dù được tổ chức theo hình thức nào thì mục tiêu vẫn là hợp tác, giúp đỡ nhau thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên và người lao động trong hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Theo quy định của dự thảo Luật thì nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã là tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và phát triển cộng đồng. Chính điều này đã thể hiện rõ bản chất của hợp tác xã. 

Tổng hợp phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy, nhiều vị đại biểu Quốc hội (181/306) tán thành với quy định của dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, để cụ thể hơn trách nhiệm của hợp tác xã đối với các nghĩa vụ tài chính của mình, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại đoạn 2 Điều 1 của dự thảo Luật như sau: 

“Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.”
2. Về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã (Điều 3)

 Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể hơn về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã tín dụng; đồng thời bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hợp tác xã nhằm tạo sự bình đẳng giữa hợp tác xã với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Luật hợp tác xã quy định chung về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, không phân biệt hợp tác xã đó hoạt động theo ngành, nghề, lĩnh vực nào. Hợp tác xã tín dụng có đặc thù là hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, vì vậy đối với hợp tác xã tín dụng thì việc thành lập, tổ chức hoạt động được thực hiện theo quy định của Luật này, còn cơ chế hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về tín dụng, ngân hàng. Hợp tác xã nông nghiệp là loại hình hợp tác xã có những đặc thù riêng, vì thế việc để Chính phủ quy định cụ thể về chính sách ưu đãi phù hợp với trình độ phát triển của từng thời kỳ là hợp lý.

Về chính sách thuế đối với hợp tác xã, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: cũng như mọi loại hình doanh nghiệp khác, khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã phải tuân theo những quy định cụ thể của pháp luật tương ứng với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn mà hợp tác xã đã đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có các quy định về thuế. Theo đó, việc nộp thuế, miễn, giảm thuế ở từng ngành, lĩnh vực, địa bàn đối với từng loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật. 

3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã (Điều 5)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định chi tiết nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, chỉ quy định chung phù hợp với các nguyên tắc đã nêu tại Điều 3 của dự thảo Luật.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: việc quy định cụ thể, chi tiết các nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã trong Luật là cần thiết để bảo đảm dễ hiểu, dễ áp dụng, tạo điều kiện cho xã viên, người lao động trong hợp tác xã biết được cụ thể cách thức tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hợp tác xã.

Tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy, đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (277/306) tán thành quy định tại Điều 5 của dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, để phù hợp với quy định tại Điều 1, xin Quốc hội cho chỉnh lý lại khoản 3 Điều 5 như sau:

“3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: hợp tác xã tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự quyết định về phân phối thu nhập.”

4. Về nghĩa vụ của hợp tác xã (Điều 7)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cụm từ “đúng mục đích” vào sau cụm từ “được Nhà nước giao quyền sử dụng” tại khoản 4 Điều này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: theo quy định của pháp luật về đất đai thì sử dụng đất đúng mục đích là một nghĩa vụ của người sử dụng đất nhưng không phải là nghĩa vụ duy nhất; bên cạnh nghĩa vụ này, người sử dụng đất còn phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước về đất đai, thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, không được hủy hoại đất hoặc làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại khoản 4 Điều này như sau: 

“4. Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của hợp tác xã; quản lý và sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật;”

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định: hợp tác xã có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bộ máy quản lý, bộ máy điều hành và người lao động làm việc thường xuyên cho hợp tác xã.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: theo quy định của dự thảo Luật, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ thực hiện đối với xã viên là cá nhân làm việc thường xuyên và người lao động được thuê làm việc thường xuyên cho hợp tác xã. Đối với các chức danh quản lý, điều hành của hợp tác xã như Trưởng ban quản trị, thành viên Ban quản trị, Chủ nhiệm hợp tác xã… thì dù là xã viên của hợp tác xã hoặc được hợp tác xã thuê làm việc theo hợp đồng lao động, nếu làm việc thường xuyên cho hợp tác xã cũng thuộc đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật. 

5. Về tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã (Điều 9)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thay cụm từ “các quy định” bằng cụm từ “Điều lệ” của Đảng Cộng sản Việt Nam; tương tự như vậy, đề nghị quy định các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của các tổ chức này.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại Điều 9 như sau:

“Điều 9. Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã 

Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội trong hợp tác xã hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.”
6. Về hội nghị thành lập hợp tác xã (Điều 11)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa lại điểm a khoản 3 theo hướng hội nghị thành lập hợp tác xã thảo luận thông qua danh sách xã viên; số lượng xã viên tối thiểu từ 7 trở lên.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào đoạn 3 điểm c khoản 3 cụm từ “bổ nhiệm, miễn nhiệm” vào trước cụm từ “thuê hay không thuê Chủ nhiệm hợp tác xã”; ý kiến khác đề nghị thay cụm từ “thuê hay không thuê” bằng cụm từ  “thuê hay bầu Chủ nhiệm hợp tác xã”.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho chỉnh lý lại điểm a và điểm c khoản 3 Điều này như sau:

“a) Thông qua danh sách xã viên; số lượng xã viên từ 7 trở lên;
….

c) Quyết định thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành hợp tác xã.

Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì bầu Ban quản trị và bầu Chủ nhiệm; Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng ban quản trị; quyết định số lượng phó chủ nhiệm hợp tác xã.

Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì bầu Ban quản trị và Trưởng ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị; quyết định bầu hoặc thuê Chủ nhiệm hợp tác xã; quyết định số lượng phó chủ nhiệm hợp tác xã;”

7. Về Điều lệ hợp tác xã (Điều 12)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị sửa điểm đ khoản 2 Điều 12 theo hướng: căn cứ vào Bộ luật lao động và pháp luật có liên quan để quy định về quyền, nghĩa vụ của xã viên, Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác của Ban quản trị, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác của Ban kiểm soát và các chức danh khác của hợp tác xã; đồng thời đề nghị không quy định những nội dung này ở Điều 22.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: theo quy định tại Điều 12 của dự thảo Luật thì một trong những nội dung của Điều lệ hợp tác xã là quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã với tư cách là chủ sở hữu vì đã góp vốn, góp sức lập ra hợp tác xã. Trưởng Ban quản trị, thành viên của Ban quản trị, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm của hợp tác xã… là những chức danh quản lý, điều hành của hợp tác xã, những chủ thể này sẽ được hưởng mức tiền lương, tiền công hoặc tiền thưởng cụ thể do Đại hội xã viên quyết định như quy định tại Điều 22. Quyền lợi và nghĩa vụ của Trưởng Ban quản trị, thành viên của Ban quản trị, Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm của hợp tác xã được xác định theo Điều lệ hợp tác xã nếu họ đồng thời là xã viên hợp tác xã; theo hợp đồng thuê nếu họ được hợp tác xã ký hợp đồng thuê. Hơn nữa, xuất phát từ bản chất của hợp tác xã là sự tự nguyện góp vốn, góp sức của các xã viên nên việc quy định quyền lợi và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã không chỉ căn cứ vào Bộ luật lao động, các quy định khác của pháp luật có liên quan mà có cả sự thỏa thuận, nhất trí của chính các xã viên hợp tác xã. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa lại khoản 4 Điều này cho ngắn gọn và hợp lý hơn.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh sửa lại khoản 4 Điều này như sau: 

“4. Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã phi nông nghiệp.”

8.  Về nơi đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Điều 14)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ căn cứ để phân định thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã; ý kiến khác đề nghị quy định hợp tác xã tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc quy định hợp tác xã có thể đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính là nhằm tạo thuận lợi cho các hợp tác xã chủ động lựa chọn nơi đăng ký kinh doanh phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Quy định này cũng xuất phát từ thực tế tổ chức đăng ký kinh doanh đối với các hợp tác xã ở nước ta hiện nay. Tổng hợp phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho thấy đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (281/306) tán thành với quy định của dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo. 

9. Điều kiện trở thành xã viên hợp tác xã (Điều 17)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại quy định về độ tuổi của người tham gia hợp tác xã, vì thực tế hiện nay có trường hợp người chưa thành niên hoặc người hết độ tuổi lao động vẫn tham gia hợp tác xã với tư cách là xã viên.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: theo quy định tại Điều 1 của dự thảo Luật, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế do các xã viên tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra. Vì vậy, điều kiện để trở thành xã viên của hợp tác xã phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có góp vốn, góp sức để xây dựng hợp tác xã. Đối với người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi), theo quy định của Bộ luật dân sự là người chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, do đó chưa có khả năng tự mình xác lập các quan hệ dân sự, trong khi đó quan hệ góp vốn vào hợp hợp tác xã để trở thành xã viên chính là một quan hệ dân sự. Việc quy định như vậy không hạn chế người dưới 18 tuổi hay người hết độ tuổi lao động làm việc trong hợp tác xã với tư cách người lao động làm việc theo hợp đồng, nếu phù hợp với quy định của Bộ luật lao động. Do đó, quy định về độ tuổi để trở thành xã viên như dự thảo Luật là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về dân sự và lao động. Tổng hợp phiếu xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cho thấy đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (289/306) tán thành với quy định này của dự thảo Luật. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật. 

10. Về nội dung của Đại hội xã viên (Điều 22)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định “sửa đổi Điều lệ hợp tác xã” là nội dung đầu tiên trong các nội dung thảo luận của Đại hội xã viên.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Điều lệ hợp tác xã là văn bản quy định các vấn đề chung về cơ cấu tổ chức, vốn, nguyên tắc phân chia lợi nhuận... của hợp tác xã. Điều lệ hợp tác xã là cơ sở cho mọi hoạt động của hợp tác xã và tương đối ổn định, ít sửa đổi trong quá trình hợp tác xã hoạt động. Đây không phải là vấn đề thường xuyên được đưa ra thảo luận và quyết định tại Đại hội xã viên. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ nội dung này như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định: Đại hội xã viên quyết định những đối tượng được hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội. Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “phân phối thu nhập và xử lý lỗ, các khoản nợ” thành “phân phối thu nhập và xử lý các khoản tài chính” tại khoản 3 Điều 22 vì hợp tác xã mới thành lập không nên đề cập tới vấn đề xử lý lỗ và các khoản nợ.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: Điều lệ hợp tác xã chỉ quy định chung về nguyên tắc, đối tượng được hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với pháp luật về bảo hiểm. Đối tượng cụ thể được hưởng chế độ này sẽ do Đại hội xã viên quyết định trên cơ sở những tiêu chí được đặt ra trong Điều lệ hợp tác xã.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của dự thảo Luật, Đại hội xã viên được tổ chức thường niên để quyết định những vấn đề quan trọng phát sinh trong năm và hoạch định chương trình, kế hoạch cho năm tiếp theo của hợp tác xã. Do đó, những vấn đề như tình hình sản xuất, kinh doanh trong năm, các vấn đề về tài chính (trong đó có việc phân chia lãi, xử lý các khoản lỗ, trả nợ)... của hợp tác xã phải được đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định tại Đại hội xã viên. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ những nội dung này như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Đại hội xã viên quyết định việc “sáp nhập hợp tác xã” tại khoản 11.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: việc sáp nhập hợp tác xã đã được quy định tại Chương VI - Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, do vậy, đề nghị Quốc hội cho không bổ sung “sáp nhập hợp tác xã” là một nội dung của Đại hội xã viên. 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào Điều 22 quy định: Đại hội xã viên thảo luận và quyết định việc bầu, bãi miễn Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị; quyết định mức tiền lương cho Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, các chức danh khác của hợp tác xã.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý lại khoản 9 và khoản 13 Điều 22 như sau:

 “9. Bầu, bãi miễn Ban quản trị, Trưởng Ban quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát;”

“13. Mức tiền công, tiền lương và tiền thưởng cho Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác của Ban quản trị, Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm hợp tác xã, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác của Ban kiểm soát và các chức danh khác của hợp tác xã;”

11. Về quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã (Điều 27)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị tách riêng quy định về trách nhiệm của Ban quản trị và quyền, trách nhiệm của Chủ nhiệm hợp tác xã.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Điều 27 đã quy định về quyền và nhiệm vụ của Ban quản trị, quyền và nhiệm vụ của Chủ nhiệm hợp tác xã thành 2 khoản độc lập, riêng biệt. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo Luật. 

12. Về vốn góp của xã viên (Điều 31)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 31 quy định: “Chính phủ quy định nguyên tắc và hướng dẫn việc xác định giá trị vốn góp của xã viên”.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, do các xã viên có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra. Hợp tác xã có quyền tự chủ trong hoạt động của mình. Khi tham gia thành lập, các xã viên thoả thuận việc góp vốn, trong đó có mức vốn, giá trị vốn góp của xã viên theo yêu cầu thực tế của hợp tác xã. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như dự thảo Luật. 

13. Về huy động vốn của xã viên (Điều 32)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 32 quy định: “hợp tác xã được vay vốn theo quy định của pháp luật” để các hợp tác xã yên tâm phát triển vốn và vay vốn theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý lại khoản 1 Điều 32 như sau:

“1. Hợp tác xã được vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.”

14. Về tài sản của hợp tác xã (Điều 35)

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “được hình thành từ quỹ phát triển sản xuất” tại khoản 3 Điều 35, vì cho rằng nếu tăng tài sản chung bằng quỹ phát triển sản xuất thì hợp tác xã sẽ trở về mô hình hợp tác xã kiểu cũ, sở hữu tập thể là chủ yếu, nguồn vốn giành cho phát triển sản xuất sẽ nhỏ dần và không tạo được động lực để hợp tác xã phát triển. 

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội. Hợp tác xã được tổ chức nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, trong hoạt động của mình, hợp tác sử dụng các quỹ (quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi...) và các nguồn tài chính khác để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, phúc lợi văn hoá, xã hội, kết cấu hạ tầng cho cộng đồng dân cư. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về tài sản của hợp tác xã như dự thảo Luật.

15. Về phân phối lãi của hợp tác xã (Điều 37)

- Có ý kiến đề nghị quy định: hợp tác xã chia lãi cho xã viên theo sự thỏa thuận của các xã viên trong hợp tác xã.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: khi tham gia hợp tác xã, xã viên phải góp vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã và góp sức cùng phát triển hợp tác xã. Tuy nhiên, trong hợp tác xã không phải tất cả các xã viên đều tham gia làm việc, trực tiếp sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã. Do đó, việc phân phối lãi thu được từ những hoạt động này giữa các xã viên trong hợp tác xã là khác nhau căn cứ vào vốn góp, mức độ đóng góp công sức và sử dụng dịch vụ nhiều hay ít. Việc quy định phân phối lãi của hợp tác xã dựa trên mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã là phù hợp. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này như dự thảo.

16. Về liên hiệp hợp tác xã (Điều 44)

- Có ý kiến đề nghị quy định cho phép thể nhân, pháp nhân không phải là hợp tác xã có thể tham gia liên hiệp hợp tác xã. 

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: bản chất của liên hiệp hợp tác xã là một tổ chức kinh tế do các hợp tác xã tự nguyện thành lập khi có nhu cầu. Do đó, nếu cho phép cá nhân và pháp nhân khác không phải là hợp tác xã tham gia liên hiệp hợp tác xã thì tổ chức đó sẽ không còn là liên hiệp hợp tác xã nữa mà là hợp tác xã. Tổng hợp phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về vấn đề này cho thấy, đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (271/306) tán thành với quy định như dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về liên hiệp hợp tác xã như trong dự thảo Luật.

17. Về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã (Điều 46 và Điều 47)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm a khoản 1 Điều 46 quy định: Nhà nước ban hành một số chính sách ưu đãi đối với một số loại hình hợp tác xã đặc thù như nông nghiệp.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: Luật hợp tác xã quy định khung pháp lý chung cho mọi loại hình hợp tác xã; những loại hình hợp tác xã có tính đặc thù sẽ chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành, tuỳ theo lĩnh vực hoạt động và Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể. Hơn nữa, điều này cũng đã được khẳng định tại khoản 2 Điều 3: “đối với hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi phù hơp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ”. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nội dung quản lý nhà nước như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ ngành chủ quản có trách nhiệm quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho hợp tác xã hoạt động; ý kiến khác lại đề nghị Chính phủ quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: trong hoạt động quản lý nhà nước, để tạo sự năng động và hiệu quả trong quản lý và điều hành, việc quản lý nhà nước được phân cấp tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương. Cụ thể: ở trung ương do Chính phủ thống nhất quản lý, các bộ, ngành giúp Chính phủ thực hiện chức năng của mình (như tư vấn, xây dựng chính sách,...); ở địa phương do Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện. Dự thảo Luật đã được thể hiện theo hướng đó. Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm của Chính phủ trong việc phân công, phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được bổ sung, chỉnh lý khoản 2 Điều 46 của dự thảo Luật như sau:

“2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hợp tác xã: 

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hợp tác xã; 

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã;

c) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Chính phủ quy định cụ thể việc phân công, phân cấp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.”

18. Về khen thưởng (Điều 49)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào Điều 49 quy định xã viên và liên minh hợp tác xã cũng được khen thưởng khi có thành tích.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại khoản 1 Điều 49 như sau:

“1. Xã viên, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và liên minh hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;”

19. Về tên gọi các chức danh quản lý, điều hành hợp tác xã 

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thay các từ “Trưởng ban quản trị”, “Chủ nhiệm” bằng các từ “Chủ tịch Hội đồng quản trị”, “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành” của hợp tác xã.

Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: những từ như “Chủ nhiệm hợp tác xã”, “Trưởng ban quản trị” là những thuật ngữ kinh tế đã được sử dụng nhiều năm nay, đã đi sâu vào trong tiềm thức và trở nên gần gũi với người dân Việt Nam, đặc biệt là những xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Hơn nữa, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc sử dụng các tên khác nhau đối với cùng một vị trí quản lý hoặc điều hành một đơn vị kinh tế nói chung không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị đó mà quan trọng là cơ cấu, cách thức tổ chức quản lý, điều hành của đơn vị phải gọn nhẹ, hiệu quả. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ tên gọi các chức danh quản lý, điều hành hợp tác xã như dự thảo Luật. 

20. Ngoài những nội dung được tiếp thu, giải trình trên đây, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý về nội dung và hoàn thiện về kỹ thuật văn bản. 

*

*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi). Uỷ ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

            


                    T/M UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                                                                      Phó Chủ tịch Quốc hội 

                                                                                   Trương Quang Được

